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thỏa thuận ñể Bộ Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, ñánh giá và ra quyết ñịnh công 
nhận khả năng hoạt ñộng cho các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao 
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lý hoạt ñộng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông.” 
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Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 2496/Qð-KHKT ngày 24/9/1997 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Quy ñịnh về việc công nhận phòng 
thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông”. 
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QUY ðỊNH 

Công nhận và quản lý hoạt ñộng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao 
thông 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 14/2008/Qð-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2008 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 
Chương 1. 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Văn bản này quy ñịnh các nội dung ñăng ký, ñánh giá, công nhận và quản lý 
hoạt ñộng của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng cho các phòng thí nghiệm thực hiện các thí nghiệm, 
cung cấp số liệu phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu 
chất lượng vật liệu và công trình xây dựng giao thông. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông là phòng thí nghiệm 
thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu kết quả thí nghiệm phục vụ công tác 
nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình 
xây dựng giao thông. 

2. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông ñược công nhận thuộc 
hệ thống LAS-XD là phòng thí nghiệm ñược Bộ Giao thông vận tải tổ chức xem xét, 
ñánh giá và quyết ñịnh công nhận năng lực phòng thí nghiệm với mã số LAS-XD 
theo thỏa thuận của Bộ Xây dựng. 

3. Năng lực phòng thí nghiệm là khả năng hoạt ñộng của phòng thí nghiệm, 
ñược ñánh giá thông qua các tiêu chí về: không gian và môi trường làm việc của 
phòng thí nghiệm; trang thiết bị thí nghiệm và khả năng thực hiện của nhân viên thí 
nghiệm tương ứng với các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử; khả năng tổ chức và 
quản lý hoạt ñộng phòng thí nghiệm; hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm. 

4. Chứng chỉ ñào tạo quản lý cho cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm, chứng 
chỉ ñào tạo nhân viên thí nghiệm là văn bản chứng nhận năng lực quản lý phòng thí 
nghiệm, năng lực thực hiện các phép thí nghiệm; do các cơ quan có chức năng của 
Việt Nam và các tổ chức quốc tế (ñược Bộ Xây dựng hoặc Bộ Giao thông vận tải 
công nhận) ñào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ. 

5. Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm là tổ chức hoạt ñộng trong ngành giao thông 
vận tải có ñăng ký kinh doanh về lĩnh vực xây dựng giao thông theo quy ñịnh của 



pháp luật và có phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông hoạt ñộng trên 
lãnh thổ Việt Nam. 

6. Cơ quan ñánh giá công nhận là cơ quan ñầu mối quản lý công tác ño lường 
ngành giao thông vận tải của Bộ Giao thông vận tải (Vụ Khoa học công nghệ). 

7. Cơ quan có chức năng ñào tạo là cơ quan do Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông 
vận tải công bố, có ñủ năng lực ñào tạo nghiệp vụ quản lý và nghiệp vụ chuyên môn 
cho cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, nhân viên thí nghiệm hoạt ñộng trong các 
phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông. 

ðiều 4. Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông 
phải ñăng ký ñể ñược ñánh giá, xem xét và công nhận về năng lực phòng thí nghiệm. 

ðiều 5. Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm phải ñăng ký công nhận lại phòng thí 
nghiệm nếu có nhu cầu mở rộng, thu hẹp năng lực hoạt ñộng hoặc tiếp tục hoạt ñộng 
khi sắp hết thời hạn hiệu lực công nhận ghi trong quyết ñịnh. Hồ sơ công nhận lại 
phòng thí nghiệm tuân theo các nội dung ñược quy ñịnh tại chương II của Quy ñịnh 
này. 

ðiều 6. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông ñã qua ñánh giá, 
nếu ñạt các yêu cầu theo Quy ñịnh này sẽ ñược Bộ Giao thông vận tải xem xét, cấp 
quyết ñịnh công nhận. Thời hạn hiệu lực của quyết ñịnh công nhận không quá 03 năm 
kể từ ngày ký quyết ñịnh công nhận. 

Quyết ñịnh công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông 
không thay thế cho năng lực hành nghề theo các quy ñịnh của pháp luật về xây dựng. 

ðiều 7. Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm ñăng ký công nhận phải nộp lệ phí 
theo quy ñịnh hiện hành và chịu các chi phí (phương tiện ñi lại, lưu trú, thông tin liên 
lạc) cho hoạt ñộng ñánh giá tại phòng thí nghiệm. 

Chương 2. 

HỒ SƠ ðĂNG KÝ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM 
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG 

Các bước tiến hành và nội dung công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng giao thông ñược thực hiện theo quy ñịnh của Quy chế công nhận và quản lý 
hoạt ñộng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 11/2008/Qð-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, chủ yếu gồm các 
nội dung sau: 

ðiều 8. Hồ sơ ñăng ký công nhận hoặc công nhận lại phòng thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng giao thông ñược lập theo mẫu hướng dẫn tại tiêu chuẩn TCXDVN 
297-2003 (Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - tiêu chuẩn công nhận), bao 
gồm: 

- ðơn xin công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông gửi 
Bộ Giao thông vận tải (nội dung theo mẫu của Phụ lục, TCXDVN 297-2003); 



- Quyết ñịnh thành lập phòng thí nghiệm của cơ quan quản lý trực tiếp; 

- Quyết ñịnh bổ nhiệm trưởng phòng thí nghiệm; 

- Bản sao chứng chỉ kiểm ñịnh/hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm và ño lường 
của cơ quan có thẩm quyền; 

- Bản sao chứng chỉ ñào tạo của trưởng phòng thí nghiệm, thí nghiệm viên hay 
công nhân kỹ thuật thí nghiệm do các cơ quan có chức năng ñào tạo cấp; 

- Báo cáo khả năng và tình hình hoạt ñộng của phòng thí nghiệm (theo mẫu của 
Phụ lục, TCXDVN 297-2003); 

- Bản vẽ mặt bằng phòng thí nghiệm (mặt bằng với kích thước phòng, vị trí các 
thiết bị thí nghiệm, vị trí lưu mẫu …) và ñiều kiện môi trường làm việc. 

- Hợp ñồng mua, hóa ñơn và biên bản bàn giao thiết bị thí nghiệm và ño lường 
của phòng thí nghiệm; quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền ñối với các thiết bị ñược 
ñiều chuyển từ các cơ quan khác. 

- Hợp ñồng sử dụng lao ñộng ñối với cán bộ quản lý và nhân viên thí nghiệm 
ñược ñăng ký trong hồ sơ. 

- ðối với các phòng thí nghiệm xin công nhận lại, phải cung cấp bản sao chứng 
chỉ hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm theo TCVN ISO 9001:2000 
(Hệ thống quản lý chất lượng. Các yêu cầu). 

ðiều 9. Hồ sơ ñăng ký công nhận bổ sung bao gồm: 

- ðơn xin công nhận bổ sung (theo mẫu của Phụ lục TCXDVN 297-2003); 

- Chứng chỉ kiểm ñịnh/hiệu chuẩn các thiết bị bổ sung; 

- Báo cáo khả năng và tình hình hoạt ñộng phòng thí nghiệm (theo phụ lục của 
TCXDVN 297-2003), trong ñó phần trang thiết bị thí nghiệm, danh mục các phép thử 
chỉ nêu nội dung bổ sung; 

- Bản sao tài liệu chứng minh trang thiết bị thí nghiệm ñược mua hoặc ñiều 
chuyển từ cơ quan khác. 

ðiều 10. Hồ sơ ñược gửi về cơ quan ñánh giá công nhận. Nếu hồ sơ không 
thỏa mãn các yêu cầu theo quy ñịnh, trong vòng 07 ngày làm việc cơ quan ñánh giá 
công nhận sẽ trả lời hoặc hướng dẫn bằng văn bản cho cơ sở quản lý phòng thí 
nghiệm ñể bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. 

Chương 3. 

ðÁNH GIÁ NĂNG LỰC PHÒNG THÍ NGHIỆM 

ðiều 11. ðối với phòng thí nghiệm công nhận lần ñầu, tuỳ theo quy mô, tính 
chất phức tạp và số lượng các phép thử, Bộ Giao thông vận tải sẽ quyết ñịnh số lượng 
và thành phần của ðoàn kiểm tra, ñánh giá ñể tiến hành ñánh giá năng lực của phòng 
thí nghiệm. Thành phần ðoàn kiểm tra, ñánh giá bao gồm các thành viên của cơ quan 



ñánh giá công nhận, ñại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ Xây dựng 
và chuyên gia lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành. 

ðối với phòng thí nghiệm ñánh giá ñịnh kỳ ñể công nhận lại, thành phần ðoàn 
kiểm tra, ñánh giá bao gồm các thành viên của cơ quan ñánh giá công nhận. 

ðiều 12. ðánh giá phòng thí nghiệm bao gồm các nội dung chủ yếu sau ñây: 

- Quyết ñịnh thành lập phòng thí nghiệm, quyết ñịnh bổ nhiệm trưởng phòng 
thí nghiệm; 

- ðối chiếu hợp ñồng mua, hóa ñơn và biên bản bàn giao trang thiết bị thí 
nghiệm/văn bản ñiều chuyển trang thiết bị của cấp có thẩm quyền; hợp ñồng lao ñộng 
của các cán bộ quản lý và nhân viên thí nghiệm ñược ñăng ký; 

- Xác ñịnh sự phù hợp với tiêu chuẩn TCXDVN 297-2003, bao gồm: ñiều kiện 
môi trường làm việc của phòng thí nghiệm; chứng chỉ ñào tạo cán bộ quản lý và các 
nhân viên thí nghiệm; tình trạng trang thiết bị và chứng chỉ kiểm ñịnh/hiệu chuẩn 
thiết bị; các tiêu chuẩn và tài liệu kỹ thuật của phòng thí nghiệm ñối với nội dung 
ñăng ký của cơ sở; 

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm, bao gồm: quy trình 
khảo sát, lấy mẫu tại hiện trường; hướng dẫn sử dụng, vận hành thiết bị và quy trình 
thí nghiệm cho mỗi phép thử; các sổ sách ghi chép (giao nhận mẫu; kết quả quá trình 
thí nghiệm; lưu mẫu); phiếu kết quả thí nghiệm; chứng chỉ hệ thống quản lý chất 
lượng của phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (ñối với các cơ sở 
ñăng ký công nhận lại). 

ðiều 13. Trình tự công nhận phòng thí nghiệm gồm các bước sau: 

- Kết thúc công việc ñánh giá tại phòng thí nghiệm, ðoàn kiểm tra, ñánh giá sẽ 
có báo cáo kết quả ñánh giá (theo mẫu Phụ lục 1). 

- Trên cơ sở báo cáo kết quả ñánh giá, nếu ñảm bảo các yêu cầu theo quy ñịnh, 
cơ quan ñánh giá công nhận sẽ làm thủ tục ñề nghị Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận 
ñể cấp mã số LAS-XD (ñối với các cơ sở ñăng ký công nhận lại không phải tiến hành 
thủ tục này). 

- Sau khi có mã số LAS-XD do Bộ Xây dựng cấp, Bộ Giao thông vận tải ra 
quyết ñịnh công nhận phòng thí nghiệm (theo mẫu Phụ lục 2). 

Chương 4. 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM 

ðiều 14. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông ñược công nhận 
phải ñược tổ chức và quản lý nhằm duy trì thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng 
thí nghiệm, ñảm bảo tính khách quan và tính chính xác của các phép thử theo tiêu 
chuẩn ñã ñăng ký. Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tổ chức và quản lý hoạt ñộng của phòng thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng giao thông ñược công nhận. 



ðiều 15. Ngoại trừ các thí nghiệm không phá hoại ñược tiến hành trực tiếp trên 
công trình xây dựng giao thông bằng các thiết bị cầm tay hoặc các thí nghiệm hiện 
trường ñã ñược công nhận, các thiết bị thí nghiệm ñặt trong phòng thí nghiệm tạm 
thời ở hiện trường phải ñược cố ñịnh, kiểm ñịnh/hiệu chuẩn lại theo quy ñịnh của 
pháp luật về ño lường trước khi tiến hành các thí nghiệm. 

ðiều 16. Phòng thí nghiệm phải thực hiện lưu giữ và bảo quản mẫu thử trước 
và sau khi thí nghiệm theo yêu cầu của mỗi phương pháp thử. 

ðiều 17. Phiếu kết quả thí nghiệm do cơ sở thiết lập theo yêu cầu của các phép 
thử, nhưng phải có các thông tin và nội dung cơ bản sau: 

- Tên cơ sở quản lý phòng thí nghiệm; 

- Tên và ñịa chỉ phòng thí nghiệm, mã số LAS-XD; 

- Số hiệu của phiếu thí nghiệm, ngày thí nghiệm và ngày phát hành; 

- Số hợp ñồng kinh tế hoặc văn bản yêu cầu của ñơn vị yêu cầu thí nghiệm; 

- Tên dự án/công trình/hạng mục công trình ñược khảo sát, lấy mẫu, thí 
nghiệm; 

- Tên cán bộ giám sát của Chủ ñầu tư trong quá trình lấy mẫu, thí nghiệm; 

- Loại mẫu thí nghiệm; 

- Tiêu chuẩn và thiết bị thí nghiệm; 

- Kết quả thí nghiệm; 

- Thời gian lập phiếu kết quả thí nghiệm; 

- Chữ ký của: nhân viên thí nghiệm và trưởng phòng thí nghiệm; người giám 
sát của chủ ñầu tư dự án/công trình/hạng mục công trình; 

- Chữ ký của người có thẩm quyền và dấu pháp nhân của cơ sở quản lý phòng 
thí nghiệm. 

ðiều 18. Phiếu kết quả thí nghiệm nhằm cung cấp số liệu kết quả thí nghiệm 
trên mẫu thử cho chủ ñầu tư và các bên có liên quan ñến hoạt ñộng xây dựng công 
trình. Phiếu kết quả thí nghiệm không thay thế cho văn bản ñánh giá của ñơn vị tư 
vấn hoặc hội ñồng nghiệm thu chất lượng theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý chất 
lượng công trình xây dựng. 

ðiều 19. Hồ sơ ghi chép kết quả trong quá trình thí nghiệm, phiếu nhận mẫu và 
phiếu kết quả thí nghiệm phải ñược bảo quản và lưu giữ ít nhất là 05 năm. Hồ sơ ghi 
chép kết quả thí nghiệm không ñược tẩy, xóa. Các sai sót, nhầm lẫn trong quá trình 
ghi chép phải ñược gạch ñè và ghi lại kết quả ñúng ở dòng kế tiếp với chữ ký của 
nhân viên thí nghiệm. 

Chương 5. 

QUẢN LÝ HOẠT ðỘNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 



ðiều 20. Các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông thuộc hệ 
thống các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ñược công bố trên trang thông 
tin ñiện tử của Bộ Xây dựng tại ñịa chỉ http://www.xaydung.gov.vn và trang thông tin 
ñiện tử khoa học công nghệ của Bộ GTVT tại ñịa chỉ http://khcn.mt.gov.vn. Thông 
tin về hệ thống các phòng thí nghiệm bao gồm: 

- Tên, ñịa chỉ và mã số phòng thí nghiệm (LAS-XD); 

- Quyết ñịnh công nhận phòng thí nghiệm; 

- Danh mục các phép thử và phương pháp thử kèm theo quyết ñịnh công nhận; 

- Danh sách trưởng phòng và nhân viên thí nghiệm; 

- Danh sách các phòng thí nghiệm, trưởng phòng và nhân viên thí nghiệm vi 
phạm các quy ñịnh của pháp luật, bị ñình chỉ hoạt ñộng. 

ðiều 21. Khi có sự thay ñổi về cơ sở quản lý phòng thí nghiệm/trưởng phòng 
thí nghiệm/nhân viên thí nghiệm ñã ñăng ký, cơ sở quản lý phòng thí nghiệm ñược 
công nhận phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan ñánh giá công nhận kèm theo 
bản sao quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền về việc thay ñổi cơ sở quản lý phòng thí 
nghiệm/quyết ñịnh bổ nhiệm/chứng chỉ ñào tạo về quản lý phòng thí nghiệm (ñối với 
trưởng phòng)/chứng chỉ ñào tạo thí nghiệm viên (ñối với nhân viên thí nghiệm). 

ðiều 22. Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm ñược công nhận phải gửi bản sao 
quyết ñịnh công nhận và thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về 
xây dựng giao thông tại ñịa phương nơi ñặt phòng thí nghiệm trước khi tiến hành hoạt 
ñộng. 

ðiều 23. Trước khi tiến hành các hoạt ñộng khảo sát, lấy mẫu, thí nghiệm cho 
các dự án cụ thể, cơ sở quản lý thí nghiệm phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan 
quản lý nhà nước về xây dựng giao thông tại ñịa phương nơi thực hiện dự án với nội 
dung: (a) Tên và ñịa chỉ phòng thí nghiệm; (b) ðịa chỉ nơi thực hiện dự án; (c) Danh 
mục các chỉ tiêu thí nghiệm cho dự án; (d) Danh sách cán bộ, nhân viên thí nghiệm 
tại hiện trường. 

ðiều 24. Thanh tra, kiểm tra phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao 
thông 

1. Hoạt ñộng của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông phải 
chịu sự kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất của cơ quan ñánh giá công nhận phòng thí 
nghiệm, của các cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền tại nơi ñặt phòng thí 
nghiệm ñã ñăng ký và nơi tiến hành các hoạt ñộng khảo sát, lấy mẫu, thí nghiệm. 

2. Nội dung thanh tra, kiểm tra gồm: sự phù hợp về năng lực của phòng thí 
nghiệm ñối với các nội dung ñã ñược nêu trong quyết ñịnh công nhận (ñiều kiện làm 
việc và môi trường phòng thí nghiệm; trang thiết bị thí nghiệm và chứng chỉ kiểm 
ñịnh/hiệu chuẩn; chứng chỉ ñào tạo của cán bộ quản lý và nhân viên thí nghiệm; hệ 
thống quản lý chất lượng); sự tuân thủ pháp luật trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 



(hợp ñồng kinh tế, thanh lý lợi nhuận); quy trình khảo sát, lấy mẫu và thí nghiệm 
kiểm tra chất lượng theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây 
dựng. 

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng của phòng thí nghiệm phải ñược lập 
thành biên bản và gửi về Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng ñể thống nhất hình 
thức xử lý theo quy ñịnh. 

ðiều 25. ðình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết ñịnh công nhận 

1. ðình chỉ tạm thời hiệu lực Quyết ñịnh công nhận khi phòng thí nghiệm có 
một trong những hành vi sau ñây: 

- Không thông báo cho cơ quan ñánh giá công nhận khi có sự thay ñổi nhân sự 
của phòng thí nghiệm (trưởng phòng, nhân viên thí nghiệm có chứng chỉ thí nghiệm 
viên ñã ñăng ký), thay ñổi ñịa ñiểm phòng thí nghiệm ñã ñăng ký. 

- Không thực hiện thông báo theo yêu cầu tại ðiều 22 và 23. 

- Không duy trì thường xuyên hệ thống ñảm bảo chất lượng phòng thí nghiệm, 
bao gồm: quy trình khảo sát, lấy mẫu, thí nghiệm; hệ thống các tiêu chuẩn và tài liệu 
kỹ thuật phục vụ thí nghiệm (bản in); chứng chỉ kiểm ñịnh/hiệu chuẩn thiết bị; lưu 
giữ mẫu thử, các sổ sách ghi chép trong quá trình nhận mẫu, thí nghiệm và kết quả thí 
nghiệm. 

- Cung cấp phiếu kết quả thí nghiệm: không ñúng hoặc không ñầy ñủ nội dung 
ñược yêu cầu tại ðiều 17; trưởng phòng hoặc nhân viên thí nghiệm không có tên 
trong danh sách ñã ñăng ký thực hiện thí nghiệm và ký tên vào phiếu kết quả thí 
nghiệm; thí nghiệm viên thực hiện các phép thử không có trong danh mục ñược công 
nhận hoặc không có chứng chỉ ñào tạo về các thí nghiệm ñó. 

- Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh 
tra, kiểm tra hoạt ñộng phòng thí nghiệm. 

- Không gửi báo cáo tình hình hoạt ñộng trong năm của phòng thí nghiệm cho 
cơ quan ñánh giá công nhận theo quy ñịnh tại ðiều 26 của quy ñịnh này. 

2. Thu hồi và huỷ bỏ hiệu lực quyết ñịnh công nhận phòng thí nghiệm theo một 
trong các trường hợp sau ñây: 

- Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm thông báo chấm dứt hoạt ñộng của phòng thí 
nghiệm. 

- Phòng thí nghiệm ñược công nhận không thể khắc phục các sai sót ñã nêu sau 
khi bị ñình chỉ tạm thời việc công nhận. 

- Phòng thí nghiệm có các hoạt ñộng ñược nêu ở khoản 3, ðiều 25. 

3. Chuyển hồ sơ sang các cơ quan có thẩm quyền ñể xử lý theo pháp luật khi 
phòng thí nghiệm có các hoạt ñộng sau ñây: 



- Cung cấp khống các số liệu kết quả thí nghiệm khi không tiến hành thí 
nghiệm. 

- Cung cấp số liệu sai lệch so với kết quả thí nghiệm, gây hậu quả nghiêm 
trọng về chất lượng công trình xây dựng giao thông. 

4. Cơ quan kiểm tra, thanh tra sẽ lập hồ sơ, kiến nghị các biện pháp xử lý cần 
thiết (tạm ñình chỉ; thu hồi và hủy bỏ hiệu lực của quyết ñịnh công nhận; chuyển hồ 
sơ sang các cơ quan có thẩm quyền ñể xử lý theo quy ñịnh của pháp luật) khi có các 
chứng cứ về những vi phạm trong hoạt ñộng của phòng thí nghiệm. 

ðiều 26. Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm phải lập báo cáo tình hình hoạt ñộng 
trong năm của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông (theo mẫu Phụ 
lục 3) và gửi về cơ quan ñánh giá công nhận trước ngày 31/01 của năm sau. 

Chương 6. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 27. Bộ Giao thông vận tải quản lý trực tiếp các phòng thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng giao thông với mã số LAS-XD và phối hợp với Bộ Xây dựng ñể tổ 
chức, quản lý hoạt ñộng các phòng thí nghiệm theo quy ñịnh này, phục vụ công tác 
quản lý chất lượng công trình xây dựng giao thông trong phạm vi cả nước. 

ðiều 28. Các cơ sở quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao 
thông chịu trách nhiệm quản lý hoạt ñộng của phòng thí nghiệm theo quy ñịnh này; 
tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về sản xuất kinh doanh, về ño lường và quản lý 
chất lượng công trình xây dựng giao thông. 

ðiều 29. ðối với các phòng thí nghiệm công nhận lại, yêu cầu tại ðiều 8 về 
chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 ñược thực hiện kể 
từ ngày 01/6/2009. 



PHỤ LỤC 1. 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
………, ngày … tháng … năm …… 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ ðÁNH GIÁ 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG 
 
1. ðoàn kiểm tra, ñánh giá (ghi rõ họ tên, chức danh) 

a) Nguyễn Văn A            - Trưởng ðoàn 

b) Nguyễn Văn B           - Chuyên gia thí nghiệm; 

c) Lê Văn C                   - ðại diện Vụ KHCN & Môi trường (Bộ Xây dựng) 

2. Phòng thí nghiệm ñược ñánh giá 

a) Tên phòng thí nghiệm: …………………………….. 

b) Quyết ñịnh thành lập số: ………………………….. 

c) ðịa chỉ: ………………………………………………. 

3. Nội dung ñánh giá 

a) Công nhận phòng thí nghiệm (mới); 

b) Công nhận lại phòng thí nghiệm (gia hạn hoặc ñiều chỉnh phạm vi thí nghiệm). 

4. Các căn cứ ñể ñánh giá 

a) Công văn ñề nghị ñánh giá, công nhận phòng thí nghiệm số ……..; 

b) Hồ sơ ñề nghị ñánh giá, công nhận phòng thí nghiệm; 

c) Quy ñịnh công nhận và quản lý hoạt ñộng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây 
dựng giao thông ban hành theo quyết ñịnh số ... ngày … tháng 8 năm 2008 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

5. Thời gian tiến hành ñánh giá: từ ngày …/…/… ñến ngày …/…/… 

6. Kết quả ñánh giá 

a) Sự phù hợp của nội dung hồ sơ theo quy ñịnh: 

- Báo cáo tình hình hoạt ñộng; 

- Quyết ñịnh thành lập phòng thí nghiệm; 

- Quyết ñịnh bổ nhiệm cán bộ quản lý phòng thí nghiệm; 

- Hợp ñồng sử dụng lao ñộng của cán bộ quản lý và nhân viên thí nghiệm; 



- Chứng chỉ ñào tạo về quản lý của trưởng phòng thí nghiệm; chứng chỉ ñào tạo thí 
nghiệm viên; 

- Hợp ñồng mua, hóa ñơn và biên bản bàn giao thiết bị thí nghiệm/văn bản ñiều 
chuyển trang thiết bị của cấp có thẩm quyền; 

- Chứng chỉ kiểm ñịnh/hiệu chuẩn thiết bị (loại, số lượng, thời hạn); 

- Chứng chỉ ISO 9001:2000 (ñối với cơ sở công nhận lại phòng thí nghiệm). 

b) Kết quả ñánh giá tại phòng thí nghiệm 

- ðiều kiện môi trường làm việc của phòng thí nghiệm (diện tích phòng thí nghiệm; 
bố trí thiết bị và vị trí làm việc; vị trí lưu mẫu; ñiều kiện an toàn trong vận hành cho 
người và thiết bị; sự ảnh hưởng của tiếng ồn, khói, bụi và khí ñộc hại ñến môi trường 
xung quanh…); 

- Các tài liệu tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ công tác thí nghiệm; 

- Sự phù hợp của phép thử, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, nhân viên thí 
nghiệm ñối với danh mục các phép thử ñã ñăng ký; 

- Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm: (i) Quy trình khảo sát, lấy mẫu tại 
hiện trường; (ii) Hướng dẫn sử dụng thiết bị và quy trình thí nghiệm; (iii) Sổ sách (sổ 
nhận mẫu và lưu mẫu; sổ ghi chép kết quả thí nghiệm); (iv) Phiếu kết quả thí nghiệm; 

- Kiểm tra sự hiểu biết và tay nghề thí nghiệm viên (kiểm tra xác xuất); 

7. Kết luận và ñề xuất của ðoàn kiểm tra, ñánh giá 

a) Các nội dung ñạt yêu cầu 

b) Các nội dung chưa ñạt yêu cầu 

c) Kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa ñổi 

d) Kiến nghị công nhận (nếu ñạt yêu cầu) các thí nghiệm sau ñây: 
 
TT Tên thí nghiệm Tiêu chuẩn kỹ 

thuật 
Thí nghiệm viên Ghi chú 

I Vật liệu xây dựng       
1 Cường ñộ bê tông TCVN… Nguyễn Văn B    
2 Cường ñộ xi măng TCVN… Nguyễn Thị C    
3 … … … … 

 
Chuyên gia ñánh giá 
(ký và ghi rõ họ tên) 

ðại diện Vụ 
KHCN&MT 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Trưởng ðoàn kiểm tra, 
ñánh giá 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 



PHỤ LỤC 2. 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:       /Qð-BGTVT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày … tháng … năm …… 

  
QUYẾT ðỊNH 

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC PHÉP THỬ 
CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Pháp lệnh ðo lường ngày 6 tháng 10 năm 1999; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 51/2008/Nð-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ văn bản số 1064/BXD-KHCN ngày 18/8/1997 của Bộ Xây dựng về việc thỏa 
thuận ñể Bộ Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, ñánh giá và ra quyết ñịnh công 
nhận khả năng hoạt ñộng cho các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao 
thông; 

Xét ñơn ñăng ký công nhận phòng thí nghiệm của …………………………… (cơ sở 
quản lý phòng thí nghiệm); 

Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 
ðiều 1. Công nhận phòng thí nghiệm …………………………………, mã số LAS-
XD ………, ñược thực hiện các phép thử nêu trong bảng danh mục kèm theo quyết 
ñịnh này. 

ðiều 2. Phòng thí nghiệm ñược công nhận ghi ở ñiều 1 phải thực hiện ñầy ñủ các yêu 
cầu về kiểm ñịnh phương tiện ño theo quy ñịnh của Bộ Khoa học và Công nghệ 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ñến hết ngày …. tháng … năm ….. 

ðiều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Thủ trưởng các cơ 
quan, ñơn vị có liên quan, cơ sở quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 
giao thông ñược công nhận nêu tại ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này. 
Nơi nhận: 

- Như ðiều 4; 
- Bộ Xây dựng (ñể b/c); 
- Lưu VT, Vụ KHCN 

BỘ TRƯỞNG 
(ký tên, ñóng dấu) 



DANH MỤC 
CÁC PHÉP THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM 

LAS-XD ……….. 
(kèm theo quyết ñịnh số …………./Qð-BGTVT ngày … tháng … năm … của Bộ 

trưởng Bộ GTVT) 
 

Trưởng phòng thí nghiệm: KS. Nguyễn Văn A. 
 

TT Tên phép thử Tiêu chuẩn kỹ thuật 
(1) (2) (3) 
      
      
 



PHỤ LỤC 3. 
 

Tên cơ sở quản lý PTN 
Tên phòng thí nghiệm 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ðịa phương, ngày … tháng … năm …… 

 
BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH 
XÂY DỰNG GIAO THÔNG LAS-XD … 

(NĂM …) 
 
1. Tên phòng thí nghiệm: 

2. ðịa chỉ: 

ðiện thoại:                                                         Email: 

3. Quyết ñịnh công nhận số …………./Qð-BGTVT ngày    tháng    năm … 

4. Trưởng phòng thí nghiệm: 

Chứng chỉ ñào tạo quản lý số ………., ngày … tháng … năm … do ………… cấp 
Quyết ñịnh bổ nhiệm số ………., ngày … tháng … năm … 

5. Danh sách nhân viên thí nghiệm 
 

TT Họ và tên Số chứng chỉ ñào tạo thí nghiệm 
viên 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 
        
        

Ghi chú: cột (1) liệt kê các nhân viên thí nghiệm ñã ñăng ký trong hồ sơ (kể cả danh 
sách bổ sung) Cột 4 chỉ ghi chú (nếu có): “chuyển ñơn vị công tác”; “vi phạm, bị xử 
lý”; 
 
6. Danh mục, tình trạng trang thiết bị thí nghiệm 
 

TT Trang thiết bị thí 
nghiệm 

Xuất xứ/tình trạng Thời hạn hiệu 
chuẩn 

(1) (2) (3) (4) 
        
        

 
7. Tình hình tổ chức, quản lý hoạt ñộng phòng thí nghiệm 



- Tình hình nhân sự (thay ñổi trưởng phòng, nhân viên thí nghiệm; quản lý hợp ñồng 
sử dụng lao ñộng); 

- ðầu tư mới trang thiết bị và ñiều kiện làm việc; 

- Mở rộng hoặc thu hẹp khả năng của phòng thí nghiệm; 

- Tình hình hoạt ñộng (ñịa bàn hoạt ñộng; số lượng các dự án ñã tham gia thực hiện); 

- Tham gia các hoạt ñộng ñào tạo/tập huấn về quản lý phòng thí nghiệm; 

- Những vi phạm (liệt kê, nếu có), biện pháp xử lý; 

8. ðề xuất, kiến nghị 
 

Trưởng phòng thí nghiệm 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm 
(Ký tên, ñóng dấu) 

 


		2010-12-06T13:38:58+0700
	Website Bo GTVT




